
 

SỞ GDĐT QUẢNG NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN 

NĂM HỌC 2023-2024 

TT MÔN Bộ sách/ tổng chủ biên/ chủ biên Tên NXB 

1 Ngữ văn Kết nối tri thức với CS/ Bùi Mạnh 

Hùng/Phan Huy Dũng 
GDVN 

2 Toán Kết nối tri thức với CS/ Hà Huy 

Khoái/Cung Thế Anh.. 

GDVN 

3 Tiếng Anh Global success/Hoàng Văn Vân/Hoàn 

Thị Xuân Hoa 

GDVN 

4 Giáo dục thể chất  

-Cầu lông 

 

-Bóng đá 

-Bóng chuyền 

-Bóng rổ 

-Đá cầu 

 

Kết nối tri thức với CS 

Nguyễn Duy Quyết/Ngô Việt Hoàn 

Nguyễn Duy Quyết/ Hồ Đắc Sơn 

Trịnh Hữu Lộc/Nguyễn Văn Hùng 

Trịnh Hữu Lộc/Nguyễn Văn Hùng 

Cánh diều/Lưu Quang Hiệp/Đinh 

Quang Ngọc 

 

GDVN 

 

 

 

 

ĐHSP 

5 Lịch sử  Cánh Diều/Đỗ Thanh Bình/ Nguyễn 

Văn Ninh 

VEPIC + 

ĐHSP 

6 Địa lí  Kết nối tri thức với CS/Lê Huỳnh/ Lê 

Huỳnh & Nguyễn Việt Khôi 

GDVN 

7 Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

Kết nối tri thức với CS/Trần Thị Mai 

Phương 

GDVN 

8 Vật lí Kết nối tri thức với CS/Vũ Văn 

Hùng/Nguyễn Quang Báu 

GDVN 

9 Hóa học Chân trời sáng tạo/Cao Tự Giác GDVN 

10 Sinh học Kết nối tri thức với CS/Phạm Văn Lập GDVN 

11 Tin học ứng dụng Kết nối tri thức với CS/Phạm Thế 

Long/Đào Kiến Quốc 

GDVN 

12 Công nghệ trồng 

trọt 

Kết nối tri thức với CS/Lê Huy 

Hoàng/Đồng Huy Giới 

GDVN 

13 Hoạt động TN,HN  Kết nối tri thức với CS/Lưu Thu 

Thủy/Nguyễn Thanh Bình 

GDVN 

14 GDQP & AN Kết nối tri thức với CS/ Nguyễn Viết 

Hải/Đoàn Chí Kiên 

GDVN 

15 ND GD địa phương Tài liệu GDĐP Quảng Nam (nội bộ)  
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             CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LỚP 10-NĂM HỌC 2023-2024 

 

 Năm học 2023-2024, lớp 10 tiếp tục học Chương trình giáo dục phổ thông 

2018. Chương trình bao gồm: 

-Các môn học & hoạt động giáo dục bắt buộc:  Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Anh); Lịch sử, Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. 

 

-Các môn học lựa chọn: Học sinh phải chọn 4 môn học từ các môn học lựa 

chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, 

Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. 

 

-Các chuyên đề học tập lựa chọn:  Mỗi học sinh lựa chọn 3 cụm chuyên đề 

học tập của 3 môn trong các môn gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý,  GDKT-

PL, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật. 

 

Như vậy, học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ học: 6 môn học bắt buộc và 

2 hoạt động giáo dục bắt buộc; 4 môn học  lựa chọn. Học sinh sẽ được học thêm 

03 cụm chuyên đề lựa chọn nhằm đáp ứng yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh 

tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hành. 

 

Cụ thể trường THPT Quế Sơn dự kiến biên chế 7 lớp như sau: 

STT Môn học lựa chọn CĐHT lựa chọn Môn  bắt buộc Khối thi ĐH 
1 Địa, GDKT-PL, CN, Tin Văn, Sử, Địa Ngữ văn; 

Toán;  

Tiếng Anh; 

Lịch sử, 

GDTC; GDQP; 

HĐ TN,HN; 

ND GD ĐP. 

2:  C, D 
2 Địa, Lý, CN, Tin Toán, Lý, Văn 3: A1, C, D 
3 Hóa, GDKT-PL, Lý, Tin Toán, Lý, Hóa 3: A, A1, D 

4 Hóa, GDKT-PL, Lý, CN Toán, Lý, Văn 3: A, A1, D 

5 Hóa, Sinh, Lý, Tin Toán, Lý, Hóa 3: A, A1, D 
6 Hóa, Sinh, Lý, CN Toán, Hóa, Sinh 4: A, B, A1, D 

7 Hóa, Sinh, Tin, CN Toán, Hóa, Sinh 2: B, D 

 
   Lưu ý: Môn CN là Công nghệ trồng trọt 

              Môn Tin là Tin học ứng dụng 

 


